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GIỐNG CÂY NÔNG NGHIỆP – KHẢO NGHIỆM 
TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH
Phần 18: Giống mướp
1 Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (sau đây gọi là khảo nghiệm DUS) đối với các giống thuộc loài mướp - Luffa cylindrica M.J. Roem.

2 Tài liệu viện dẫn


TG/1/3 - Hướng dẫn chung về đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và hài hòa hóa trong mô tả giống cây trồng mới (General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants). 


TGP/8/1: Phương pháp bố trí thí nghiệm và các biện pháp kỹ thuật được sử dụng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (Trial design and techniques used in the examination of Distinctness, Uniformity and Stability).


TGP/9/1 - Đánh giá tính khác biệt (Examining Distinctness).

TGP/10/1 - Đánh giá tính đồng nhất (Examining Uniformity).

TGP/11/1 - Đánh giá tính ổn định (Examining Stability).
3 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Giống khảo nghiệm (Candidate varieties)
Giống mới được đăng ký khảo nghiệm.
3.2 Giống điển hình (Example varieties)

Giống được sử dụng làm chuẩn đối với một trạng thái biểu hiện cụ thể của một hoặc nhiều tính trạng.

3.3 Giống tương tự (Similar varieties)
Giống được biết đến rộng rãi và có nhiều tính trạng tương tự nhất với giống khảo nghiệm được dùng làm giống đối chứng trong khảo nghiệm DUS.
3.4 Tính trạng đặc trưng (Characteristics)
Tính trạng được di truyền ổn định, ít bị biến đổi bởi tác động của ngoại cảnh, có thể nhận biết và mô tả được một cách chính xác.
3.5 Cây khác dạng (Off - type)
Cây khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm ở ít nhất một tính trạng đặc trưng được sử dụng trong khảo nghiệm DUS.
4 Các từ viết tắt

DUS (Distinctness, Uniformity, Stability): Tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định.

QL (Qualitative characteristic): Tính trạng chất lượng.

QN (Quantitative characteristic): Tính trạng số lượng.

PQ (Pseudo-Qualitative characteristic): Tính trạng giả chất lượng.

MG (Single measurement of a group of plants or parts of plants): Đo đếm một nhóm cây hoặc một số bộ phận của một nhóm cây.

MS (Measurement of a number of individual plants or parts of plants): Đo đếm từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu.

VG (Visual assessment by a single observation of a group of plants or parts of plants): Quan sát một nhóm cây hoặc một số bộ phận của một nhóm cây. 

VS (Visual assessment by observation of individual plants or parts of plants): Quan sát từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu. 

LSD: Sự sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa.
5 Yêu cầu kỹ thuật
5.1 Yêu cầu về các tính trạng đặc trưng của giống

- Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mới thuộc loài mướp được quy định tại Bảng 1. 

- Mỗi trạng thái biểu hiện được xác định bằng một mã số tương ứng.

- Đối với tính trạng chất lượng và giả chất lượng: tất cả các trạng thái biểu hiện của tính trạng đều được thể hiện trong bảng tính trạng đặc trưng của giống. 

- Đối với tính trạng số lượng có nhiều trạng thái biểu hiện, để giảm thiểu kích thước của bảng tính trạng, các trạng thái biểu hiện của tính trạng thường được viết rút gọn. 

Ví dụ: Một tính trạng số lượng với 9 trạng thái biểu hiện thì có thể được viết rút gọn như sau:

	Trạng thái biểu hiện
	Mã số

	Nhỏ
	3

	Trung bình
	5

	Lớn
	7


Tuy nhiên, khi đánh giá phải hiểu tính trạng này được tồn tại ở cả 9 trạng thái biểu hiện:

	Trạng thái biểu hiện
	Mã số

	Rất nhỏ
	1

	Rất nhỏ đến nhỏ
	2

	Nhỏ
	3

	Nhỏ đến trung bình
	4

	Trung bình
	5

	Trung bình đến lớn
	6

	Lớn
	7


	Lớn đến rất lớn
	8

	Rất lớn
	9


* Ghi chú: Trường hợp số lượng giống còn ít, chưa có khả năng xác định được mức độ biểu hiện tính trạng bằng mã số, việc ghi chép và lưu giữ có thể sử dụng số đo cụ thể (đối với tính trạng số lượng) hoặc sử dụng bảng so màu với tính trạng biểu hiện màu sắc.

Bảng 1: Bảng các tính trạng đặc trưng của giống mướp
	STT
	Tính trạng
	Trạng thái biểu hiện
	Mã số

	1.

(+)
QN

VG
	Lá mầm: mức độ xanh


	Nhạt 

Trung bình 

 Đậm 


	3

5

7



	2.(*)
(+)
(a)
QN

VG/MG
	Cây: chiều dài thân chính


	Ngắn 
Trung 

Dài 

	3

5

7

	3.

(+)
PQ

VG
	Thân: mặt cắt ngang


	Tròn 
Trung gian

Góc cạnh 
	1

2

3

	4.

(a)

QL

VG
	Thân: sắc tố antoxian


	Không có 
Có 
	1

9

	5.

(a)

QL

VG
	Thân: tua cuốn

	Không có 

Có 
	1

9

	6.(*)
(+)

(b)

QN

VG
	Lá: mức độ xanh


	Xanh nhạt 

Xanh trung bình

Xanh đậm
	3

5

7

	7.(*)

(b)

QL

VG
	Lá: độ nhám
	Không có

Ít 

Trung bình

Nhiều 
	1

3

5

7

	8.(*)
(b)

QN

MS
	Phiến lá: chiều dài 


	Ngắn 

Trung bình

Dài
	3

5

7

	9.(*)
(b)

QN

MS
	Phiến lá:  chiều rộng  


	Nhỏ

Trung bình

Lớn 
	3

5

7

	10.(*)

(+)

(b)

PQ

VG
	Phiến lá: hình dạng 


	Trứng 

Tròn

Tim
Khác
	1

2

3

4

	11.

(b)

PQ
VG
	Phiến lá: hình dạng đỉnh 


	Rất nhọn

Nhọn 
Vuông

Tù 
	1

2

3

4

	12.

(b)

QN

VG
	Phiến lá: mức độ gợn sóng ở mép lá


	Ít

Trung bình

Nhiều
	3

5

7

	13.

(b)

QN

VG
	Phiến lá: răng cưa ở mép lá


	Ít
Trung bình
Nhiều


	3

5

7



	14.

(b)

QN

VG
	Phiến lá: mức độ xẻ thùy 


	Nông

Trung bình

Sâu 

	3

5

7



	15.

(b)

QN

VG
	Phiến lá: mức độ lông mặt trên lá


	Không có

Ít 

Trung bình

Nhiều 
	1

3

5

7

	16.

(b)

QN

VG
	Phiến lá: mức độ lông mặt dưới lá  


	Không có

Ít 

Trung bình

Nhiều
	1

3

5

7

	17.

(c)

QN

VG/MS
	Cụm hoa đực: chiều dài cuống 


	Ngắn 

Trung bình

Dài
	3

5

7

	18.(*)
(c)

QL
VG
	Hoa: màu sắc


	Vàng nhạt 

Vàng 

Cam 
	1

2

3

	19.(*)

(+)

(c)

QN

MG
	Thời gian hoa cái nở


	Sớm

Trung bình

Muộn
	3

5

7

	20.

(d)

QL

VG
	Cuống quả: hình dạng mặt cắt ngang


	Tròn

Góc cạnh
Có khía

Khác
	1

2
3

4

	21.

(d)

QN

VG
	Cuống quả: hình dạng mặt cắt dọc

	Không loe

Loe
	1

2



	22.(*)
(d)

QN

VG/MS
	Cuống quả: chiều dài


	Ngắn

Trung bình

Dài
	3

5

7

	23.(*)
(d)

QN

VG/MG
	Cuống quả: mức độ tách cuống khỏi quả


	Dễ 

Trung bình 

Khó 
	3

5

7

	24.(*)

(d)

QN

VG
	Quả: Mức độ xanh


	Nhạt 

Trung bình
Đậm 


	3

5

7



	25.(*)

(+)

(d)

PQ

VG
	Quả: hình dạng


	Chùy 

Trụ 
Thuôn

Elip
	1

2

3

4

	26.(*)

(d)

QN

MS
	Quả: chiều dài


	Ngắn 
Trung bình

Dài 
	3

5

7

	27.(*)

(d)

QN

MS
	Quả: đường kính


	Nhỏ

Trung bình

Lớn 
	3

5

7

	28.

(d)

QL

VG
	Quả: bề mặt vỏ quả


	Nhẵn 

Nhăn 

Nốt 
	1

2

3

	29.
(d)

QN

VG
	Quả: mức độ nhận biết gân

	Mờ 
Trung bình 

Rõ 
	3

5

7

	30.

(d)

QN
VG
	Quả: số lượng gân
	Ít

Trung bình

Nhiều
	

	31.

(d)

QN

VG
	Quả: mức độ xanh của gân


	Nhạt 

Trung bình 

Đậm 
	3

5

7

	32.(*)

(+)

(d)

PQ

VG
	Quả: hình dạng đỉnh quả 


	Lõm

Phẳng 

Tròn 

Nhọn
	1

2

3

4

	33.(*)

(+)

(d)

PQ

VG
	Quả: hình dạng phần đáy quả


	Lõm 

Phẳng 

Tròn 

Nhọn 
	1

2

3

4

	34.(*)

(d)
QN

VG/MS
	Quả: khối lượng 

 
	Nhẹ

Trung bình

Nặng
	3

5

7

	35.

(d)

PQ

VG
	Quả: hình dạng mặt cắt ngang 


	Elip

Tròn
Góc cạnh
	1

2

3

	36.
(d)

QL

VG
	Quả: màu sắc vỏ khi chín
	Xanh nhạt

Xanh đậm

Vàng nhạt
	1

2

3

	37.(*)

(d)

QL

VS
	Quả: hương thơm 


	Không

Có
	1

9

	38.(*)

(e)

PQ

VG
	Hạt: dạng hạt


	Tròn
Elip

Trứng

Khác
	1

2

3

4

	39.

(e)

QL

VG
	Hạt: độ nhẵn bề mặt 


	Không 

Có 


	1

9



	40.

(e)

QL

VG
	Hạt: màu vỏ 


	Trắng

Xám

Nâu

Đen
	1

2

3

4

	41.

(e)

QL

VG
	Hạt: rìa mép hạt


	Không có
Có 


	1

9

	42.

(e)

PQ

VG
	Hạt: màu sắc mép 


	Trắng 

Nâu vàng 

Xám 

Đen 
	1

2

3

4

	43.

(e)

QN

MS
	Hạt: khối lượng 100 hạt


	Nhẹ 

Trung bình

Nặng
	3

5

7

	44.

(e)

QN

MG
	Thời gian sinh trưởng


	Sớm 
Trung bình 

Muộn
	3

5

7


5.2 Yêu cầu về phương pháp khảo nghiệm

5.2.1 Yêu cầu vật liệu khảo nghiệm

5.2.1.1 Giống khảo nghiệm

- Giống khảo nghiệm được gửi dưới dạng hạt



- Số lượng hạt giống để khảo nghiệm và lưu mẫu tối thiểu là 200 hạt hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


- Thời gian gửi giống: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Chất lượng mẫu giống gửi: Mẫu giống gửi khảo nghiệm không nhiễm bất kỳ loại sâu bệnh hại nào và phải đảm bảo sức sống, độ thuần (>99%), độ ẩm (<11%). Vật liệu gửi khảo nghiệm cũng không được xử lý bằng bất kỳ hình thức nào mà ảnh hưởng đến sự biểu hiện của các tính trạng, trừ khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Nếu vật liệu đã qua xử lý phải cung cấp chi tiết về quá trình xử lý. Trường hợp mẫu gửi là hạt thì tỷ lệ nảy mầm phải đảm bảo để lượng hạt đáp ứng lượng hạt giống quy định ở trên.



- Người đăng ký gửi mẫu giống từ các quốc gia khác ngoài Việt Nam phải có trách nhiệm đảm bảo mọi thủ tục hải quan và các yêu cầu về kiểm dịch thực vật phù hợp các quy định hiện hành và quy định tại quốc gia có liên quan.
5.2.1.2 Giống tương tự


- Trong Tờ khai kỹ thuật (Phụ lục B), tổ chức, cá nhân đề xuất các giống tương tự và ghi rõ những tính trạng khác biệt giữa chúng với giống khảo nghiệm. Cơ quan có thẩm quyền phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm xem xét, quyết định các giống được chọn làm giống tương tự.


- Giống tương tự được lấy từ bộ mẫu giống của đơn vị thực hiện khảo nghiệm. Trường hợp cần thiết, tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm có thể yêu cầu người đăng ký hoặc đại diện cung cấp giống tương tự và phải chịu trách nhiệm về mẫu giống cung cấp. Số lượng và chất lượng giống tương tự như quy định ở mục 5.2.1.1.
5.2.2 Phân nhóm giống khảo nghiệm
Các giống khảo nghiệm được phân nhóm dựa theo các tính trạng sau: 

a) Phiến lá: hình dạng (tính trạng 10)
b) Quả: hình dạng (tính trạng 25)
c) Quả: khối lượng (tính trạng 34) 
d) Quả: màu sắc vỏ khi chín (tính trạng 36)
đ) Hạt: màu vỏ (tính trạng 40)
5.2.3 Yêu cầu về khảo nghiệm

5.2.3.1 Thời gian khảo nghiệm


Tối thiểu 02 chu kỳ sinh trưởng độc lập có điều kiện tương tự.
5.2.3.2 Địa điểm khảo nghiệm


Khảo nghiệm thường được thực hiện tại một địa điểm, nếu có tính trạng không thể đánh giá được ở địa điểm đó thì có thể bố trí thêm một địa điểm bổ sung. Có thể thêm thí nghiệm phụ cho những mục đích đặc biệt.
5.2.3.3. Bố trí thí nghiệm



- Mỗi thí nghiệm được bố trí ít nhất 60 cây được chia thành 2 lần nhắc lại. Mỗi ô thí nghiệm có diện tích từ 7,5-10,5 m2. Bố trí hàng cách hàng 1 m, cây cách cây 50-70 cm, mỗi hàng 15 cây.


- Thí nghiệm khảo nghiệm được thiết kế sao cho nếu tách cây hoặc bộ phận của cây để thực hiện đánh giá, đo đếm mà không ảnh hưởng tới quan sát của những tính trạng được thực hiện ở cuối vụ khảo nghiệm.
- Khảo nghiệm nên được thực hiện dưới điều kiện tốt nhất cho sự sinh trưởng phát triển của giống cho việc biểu hiện tất cả các tính trạng liên quan đến giống đăng ký và thực hiện việc khảo nghiệm.

5.2.4 Phương pháp đánh giá  


Trừ khi có những chỉ dẫn khác, đối với khảo nghiệm tính khác biệt, tất cả các quan sát trên từng cây được thực hiện trên 10 cây hoặc bộ phận được lấy ra từ 10 cây và các quan sát khác được thực hiện trên toàn bộ số cây trồng thí nghiệm mà không liên quan đến cây khác dạng.

5.2.4.1 Đánh giá tính khác biệt



Phương pháp quan sát tính trạng nhằm mục đích xác định tính khác biệt được chỉ dẫn bằng các từ khóa tại cột thứ hai trong Bảng các tính trạng (xem tài liệu TGP/9 “Đánh giá tính khác biệt”, Phần 4 “Quan sát các tính trạng”):

MG: Đo đếm một nhóm cây hoặc một bộ phận của một nhóm cây 
MS: Đo đếm từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu

VG: Quan sát một nhóm cây hoặc một bộ phận của một nhóm cây

VS: Quan sát từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu



Các hình thức quan sát:  quan sát bằng mắt (V) hoặc đo đếm (M)



Quan sát “trực quan” (V) là quan sát được thực hiện trên cơ sở đánh giá của chuyên gia bằng cách sử dụng các giác quan thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Quan sát trực quan bao gồm các quan sát trong đó chuyên gia sử dụng các điểm tham chiếu (ví dụ: sơ đồ, các mẫu ví dụ, so sánh song song) hoặc biểu đồ phi tuyến tính (ví dụ: biểu đồ màu). Đo lường (M) là một quan sát khách quan dựa trên thang đo tuyến tính đã được hiệu chỉnh, ví dụ: sử dụng thước kẻ, cân, máy đo màu, ngày tháng, số đếm, v.v. 



Các hình thức ghi lại số liệu: một số liệu cho một nhóm (G) hoặc nhiều số liệu cho từng cây (S). Nhằm mục đích đánh giá tính khác biệt, các quan sát có thể được ghi lại dưới một số liệu duy nhất cho một nhóm cây hoặc các bộ phận của nhóm cây (G), hoặc có thể được ghi lại dưới dạng nhiều số liệu cho từng cây mẫu hoặc các bộ phận của từng cây mẫu (S). Trong hầu hết các trường hợp, “G” cung cấp một số liệu duy nhất cho mỗi giống và không thể hoặc không cần thiết phải áp dụng các phương pháp thống kê trong phân tích từng cây để đánh giá tính khác biệt.

Trong trường hợp có nhiều hơn một hệ thống quan sát tính trạng được hướng dẫn trong bảng tính trạng (ví dụ: VG/MG), hướng dẫn chọn phương pháp quan sát phù hợp được cung cấp tại TGP/9, mục 4.2.

Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tính trạng đặc trưng giữa giống khảo nghiệm và giống tương tự. Giống khảo nghiệm được coi là khác biệt với giống tương tự khi có ít nhất một tính trạng chính khác biệt rõ ràng với giống tương tự.


Đối với tính trạng QL và PQ giống khảo nghiệm và giống tương tự biểu hiện ở hai trạng thái khác nhau thì được coi là khác biệt.


Đối với tính trạng QN đánh giá theo phương pháp quan sát (VS, VG): giống khảo nghiệm và giống tương tự biểu hiện ở hai trạng thái khác nhau với khoảng cách tối thiểu là 2 mã số thì được coi là khác biệt.


Đối với tính trạng QN đánh giá theo phương pháp đo đếm (MS, MG): giống khảo nghiệm và giống tương tự biểu hiện ở hai trạng thái khác nhau với khoảng cách tối thiểu là 1 mã số và bằng một khoảng cách trong thang điểm của giống điển hình hoặc dựa vào giá trị LSD ở độ tin cậy tối thiểu 95 % thì được coi là khác biệt. 

5.2.4.2 Đánh giá tính đồng nhất 


Giống khảo nghiệm được coi là đồng nhất khi tỷ lệ cây khác dạng không vượt quá 1% ở mức xác suất tin cậy 95%. Với thí nghiệm 60 cây, số cây khác dạng tối đa cho phép là 3.
5.2.4.3 Đánh giá tính ổn định 


Tính ổn định của giống đ​ược đánh giá thông qua tính đồng nhất, một giống đư​ợc coi là ổn định khi chúng đồng nhất qua các vụ khảo nghiệm. 


Trong trư​ờng hợp cần thiết, có thể tiến hành khảo nghiệm tính ổn định bằng việc trồng hạt giống mới. Giống có tính ổn định khi những biểu hiện của các tính trạng của giống mới t​ương tự những biểu hiện của các tính trạng của giống được cung cấp ban đầu.
6. Cơ sở vật chất, trang thiết bị để khảo nghiệm

- Tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm có hoặc hợp đồng thuê địa điểm và diện tích đất phù hợp để bố trí thí nghiệm khảo nghiệm DUS đối với giống đăng ký tối thiểu là 100 m2​.
- Trang thiết bị phục vụ cho quá trình khảo nghiệm như: kính lúp, bảng so màu, máy tính, máy in, thiết bị ghi hình, phần mềm xử lý số liệu.
- Vật dụng để thiết kế, triển khai thí nghiệm trên đồng ruộng như: thước, bình phun hoặc máy phun thuốc bảo vệ thực vật, bảng, biển hiệu phục vụ khảo nghiệm và các dụng cụ cần thiết khác.
- Trang bị bảo hộ lao động bao gồm: khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động, ủng, găng tay.
PHỤ LỤC A 
(tham khảo)
Giải thích, minh hoạ và hướng dẫn theo dõi và đánh giá một số tính trạng
1. Chú thích:


(*) Tính trạng được sử dụng cho tất cả các giống trong mỗi vụ khảo nghiệm và luôn có trong bản mô tả giống, trừ khi trạng thái biểu hiện của tính trạng trước đó hoặc điều kiện môi trường làm cho nó không biểu hiện được. 

(+) Được giải thích, minh họa và hướng dẫn theo dõi ở Phụ lục A.
(a) Các tính trạng về thân, lá: Được quan sát, đánh giá vào giai đoạn trước thu hoạch quả đầu tiên, khi thân chính đạt độ dài ổn định.

(b) Phiến lá, cuống lá: Tất cả các quan sát, đánh giá phải được tiến hành trên các lá trưởng thành từ đốt ra hoa đầu tiên đến 3 đốt tiếp theo.
(c) Hoa: Mọi quan sát, đánh giá phải được tiến hành trên hoa của cây đã phát triển đầy đủ.

(d) Quả: tất cả các quan sát, đánh giá phải được thực hiện trên quả mọc từ thân chính ở giai đoạn thu hoạch quả thương phẩm.

(e) Hạt: mọi quan sát, đánh giá phải được tiến hành trên hạt khô đã phát triển đầy đủ, sau khi rửa sạch và được sấy khô ở nơi râm mát.
2. Phương pháp đánh giá một số tính trạng:

Tính trạng 1:  Lá mầm: mức độ xanh

Quan sát trước khi lá thật thứ nhất phát triển.
Tính trạng 2: Cây: chiều dài thân chính

Đo từ mặt đất (gốc cây) đến vị trí phân nhánh đầu tiên
Tính trạng 3: Thân: mặt cắt ngang
Quan sát tại phần đốt trên hoa cái đầu tiên.
Tính trạng 6: Lá: mức độ xanh

Giai đoạn có hoa cái đầu tiên nở, quan sát ở tầng lá giữa.

Tính trạng 10: Phiến lá: hình dạng

[image: image1.png]


                                                 

Tính trạng 19: Thời gian hoa cái nở

Được tính từ gieo đến thời điểm 50% cây có hoa cái đầu tiên nở

Tính trạng 25: Quả: hình dạng quả

Bổ sung ảnh minh họa
Tính trạng 32: Quả: hình dạng đỉnh quả
                                             [image: image2.jpg]


     

Tính trạng 33: Quả: Hình dạng rốn

                                       [image: image3.jpg]


                                

PHỤ LỤC B 
(quy định)
Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS giống mướp
TỜ KHAI KỸ THUẬT 

1. Tên loài cây trồng:
- Tên tiếng Việt: Mướp    
- Tên khoa học: Luffa cylindrica M.J. Roem.
2. Tên giống:  
3. Người đăng ký (Chủ sở hữu):

Tên (tổ chức/cá nhân):


Địa chỉ:


Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập (đối với các tổ chức khác) hoặc Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân):................................................................................................................................. 

Ngày cấp:
Nơi cấp:
............

Quốc tịch:
Điện thoại:
...................Email:


4. Đại diện1 (trường hợp nộp Đơn qua đại diện):

Tên tổ chức/cá nhân:


Địa chỉ:


Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập (đối với các tổ chức khác) hoặc Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân)..................................................................................................................................

Ngày cấp:
Nơi cấp:
..

Điện thoại:.................................................Email:.................................................................


5. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống 

1.

2.

6. Phương pháp chọn tạo, phương pháp nhân giống

6.1. Phương pháp chọn tạo 

a) Phương pháp lai: 

- Lai có kiểm soát (ghi rõ giống bố, mẹ)
        

   [ ]

Tên dòng mẹ (……………..) x Tên dòng bố (……………………..)

- Lai không rõ nguồn gốc bố hoặc mẹ (ghi rõ giống bố hoặc mẹ đã biết)  [ ]

Tên dòng mẹ (……………...) x Tên dòng bố (……………….…..)

- Lai không rõ nguồn gốc bố, mẹ


          
  [ ]

b) Đột biến (chỉ rõ giống gốc)



  [ ]
c) Phát hiện và phát triển (chỉ rõ địa điểm, thời gian phát hiện và cách phát triển)  

d) Phương pháp khác (đề nghị cung cấp thông tin chi tiết)
6.2 Phương pháp nhân giống

6.2.1 Nhân giống từ hạt:

(a) Giống tự thụ phấn
[    ]

(b) Giống giao phấn



Quần thể giống
[    ]


Giống tổng hợp
[    ]

(c) Giống lai


[    ]

(d) Khác


[    ] (mô tả chi tiết)

6.2.2 Nhân giống vô tính:

(a) Cắt cành


[    ]

(b) Nuôi cấy invitro 
[    ]

(c) Khác


[    ] (mô tả chi tiết)

6.2.2. Phương pháp khác
[    ] ((mô tả chi tiết)

 
7. Một số tính trạng đặc trưng của giống 
Bảng 2 - Một số tính trạng đặc trưng của giống
	Tính trạng
	Trạng thái biểu hiện
	Mã số
	(*)

	7.1 Phiến lá: hình dạng 

(Tính trạng 10)
	Trứng 

Tròn

Tim
Khác
	1

2

3

4
	

	7.2 Quả: Hình dạng 

(Tính trạng 25)
	Chùy 

Trụ 
Thuôn

Elip
	1

2

3

4
	

	7.3 Quả: khối lượng
(Tính trạng 34)
	Nhẹ

Trung bình

Nặng
	3

5

7
	

	7.4 Quả: màu sắc vỏ khi chín
(Tính trạng 36)
	Xanh nhạt

Xanh đậm

Vàng nhạt
	1

2

3
	

	7.5 Hạt: màu vỏ 

(Tính trạng 40)
	Trắng

Xám

Nâu

Đen
	1

2

3

4
	

	CHÚ THÍCH: (*) Đánh dấu (+) hoặc điền số liệu cụ thể vào ô trống cho phù hợp với trạng thái biểu hiện của giống


8. Các giống tương tự được đề xuất làm đối chứng 

Bảng 3 – Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm
	Tên giống tương tự
	Những tính trạng khác biệt
	Trạng thái biểu hiện

	
	
	Giống tương tự
	Giống khảo nghiệm

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Thông tin bổ sung có thể giúp thẩm định giống

a) Ngoài thông tin đã cung cấp ở mục 7 và 8, có thông tin nào có thể bổ sung để đánh giá tính khác biệt của giống đăng ký 

Có [ ]




Không [ ]





(Nếu có đề nghị cung cấp chi tiết)

b) Những điều kiện đặc biệt cho sinh trưởng của giống hoặc để tiến hành thẩm định giống đăng ký

Có [ ]




Không [ ]


(Nếu có đề nghị cung cấp chi tiết)

c) Thông tin khác:……………………………………………………………

10. Giấy phép sản xuất

a) Giống có cần phải cấp giấy phép liên quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và động vật trước khi đưa ra sản xuất không?

Có [ ]




Không [ ]


b) Đã có giấy phép nào được cấp chưa?

Có [ ]




Không [ ]


(Nếu có, đề nghị gửi kèm giấy phép)

11. Thông tin về vật liệu được thẩm định hoặc nộp để thẩm định

Tính trạng của giống đăng ký có thể bị ảnh hưởng của các yếu tố như: sâu bệnh, hóa chất (chất kích thích sinh trưởng, thuốc BVTV), nuôi cấy mô, chồi sinh trưởng được lấy từ các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây…..

Không xử lý giống, làm ảnh hưởng tới sự biểu hiện các tính trạng của giống nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc yêu cầu xử lý. Nếu giống đã được xử lý, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đó và chỉ rõ phương pháp theo sự hiểu biết:
a) Vi sinh vật (virus, nấm…)
     Có [ ]
  Không [ ]

b) Hóa chất xử lý (chất kích thích, kìm hãm sinh trưởng, thuốc BVTV)  

Có [ ]
  Không [ ]

c) Nuôi cấy mô 


Có [ ]
            Không [ ]

d) Phương pháp khác 
  
Có [ ]
             Không [ ]

Đề nghị cung cấp thông tin chi tiết đối với trường hợp “có”

Vật liệu giống cây trồng để thẩm định đã được kiểm tra nấm bệnh hoặc virus chưa?

Có       [ ]
(Đề nghị cung cấp chi tiết cơ quan thẩm quyền đã kiểm tra)

Không [ ]

12. (Tổ chức, cá nhân) ………………..xin cam đoan thông tin cung cấp trong Tờ khai này là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	 Khai tại....…….ngày……tháng……năm…...

	
	Người đăng ký/Đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)


PHỤ LỤC C 
(tham khảo)
Quy trình kỹ thuật canh tác

1. Thời vụ
- Miền Bắc và miền Trung: Thời gian gieo trồng từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, trong đó tháng 3 và tháng 4 là thời điểm lý tưởng để bắt đầu trồng, khi thời tiết ấm áp và độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho cây phát triển mạnh mẽ. ​

- Miền Nam: Có thể trồng quanh năm, với các vụ chính là Đông Xuân và Xuân Hè. 
2. Làm đất
- Chọn đất: Đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, pH từ 6.5 – 7.​

- Xử lý đất: Cày xới kỹ, sạch cỏ dại và rải vôi để khử chua.
- Lên luống: Mùa nắng nên lên luống thấp, mùa mưa cần lên luống cao và có rãnh thoát nước tốt để tránh úng.
3. Phân bón
- Bón lót: Trước khi trồng, bón 18–20 tấn phân chuồng hoai mục, 120kg lân và 30kg kali cho mỗi hecta. ​

- Bón thúc: Sau khi cây mọc, bón thúc bằng NPK 300kg, urê 200kg và kali 30kg cho mỗi hecta, chia đều lượng phân cho nhiều lần bón. 
4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
- Xử lý hạt giống: Ngâm hạt trong nước ấm (tỷ lệ 2 sôi: 3 lạnh) trong 3–4 giờ, sau đó ủ trong khăn ẩm khoảng 24 giờ cho đến khi hạt nứt nanh. ​

- Gieo trồng: Gieo hạt trực tiếp vào đất với độ sâu khoảng 1cm, mỗi hốc 1 hạt, khoảng cách giữa các cây là 30–40cm. ​

- Làm giàn: Khi cây cao khoảng 20–30cm, bắt đầu làm giàn cho cây leo. Giàn nên cao khoảng 2m, chắc chắn để cây phát triển tốt. ​

- Tưới nước: Tưới nước đều đặn, giữ ẩm cho đất nhưng tránh để đất bị ngập úng.​

- Tỉa lá và bắt nhánh: Thường xuyên tỉa lá già, lá bệnh để giàn thông thoáng và bắt nhánh bám đều lên giàn theo dạng xương cá, giúp cây phát triển tốt và tăng khả năng đậu quả.

5. Phòng trừ sâu bệnh

a) Sâu hại:

- Chuột: Cắn phá hạt lúc gieo, có thể sử dụng bẫy hoặc thuốc diệt chuột để phòng trừ. ​

- Dế, sâu đất, sùng đất: Ăn đứt rễ mầm hạt giống, đọt non, cây non, xử lý bằng cách rải Basudin hạt vào đất sau khi gieo. ​

- Bọ rùa: Ăn lá non, đọt non, có thể phun thuốc trừ sâu để phòng trừ. ​

- Sâu vẽ bùa (dòi đục lá): Sâu đục lá dưới lớp biểu bì, làm lá dễ bị khô cháy, xử lý bằng cách phun thuốc trừ sâu thích hợp. ​

b) Bệnh hại:

- Bệnh sương mai: Gây hại chủ yếu trên lá, làm lá vàng và cây mau tàn. Cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp để phòng trừ.
Dự thảo 02
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1 Tổ chức dịch vụ đại diện quyền hoặc đại diện chủ sở hữu được ủy quyền trường hợp Đơn đăng ký có nhiều chủ sở hữu.
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